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  TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN VŨNG LIÊM                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  TỈNH VĨNH LONG 

 Bản án số:46/2018/DS-ST 

      Ngày: 27-11-2018 

"V/v Tranh chấp hợp đồng 

mua bán tài sản”. 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VŨNG LIÊM 
       TỈNH VĨNH LONG 

 

  - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Lanh.  

Các hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Đỗ Tứ Hải. 

2. Ông Hồ Văn Hạnh.  

 - Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Thị Quyên – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long 

- Ñaïi dieän Vieän kieåm saùt nhaân daân huyeän Vuõng Lieâm không tham gia 

phiên tòa. 

Ngày 27 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vũng Liêm 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 217/2018/TLST - DS ngày 01 tháng 

11 năm 2018 về “Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản” theo quyết định đưa 

vụ án ra xét xử số: 134/2018/QĐXXST-DS ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Tòa 

án nhân dân huyện Vũng Liêm giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Anh Trƣơng Văn V – sinh năm: 1967 (có mặt). 

Địa chỉ: ấp T, xã N, huyện L, tỉnh Vĩnh Long.  

2. Bị đơn: 2.1. Bà Nguyễn Thị C– sinh năm: 1953 (có mặt).  

Địa chỉ: ấp K, xã N, huyện L, tỉnh Vĩnh Long.  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Thị Clà ông Lê 

Văn N – Là trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh 

Vĩnh Long (có mặt). 

                2.2. Anh Lê Quốc B – sinh năm: 1984 (có mặt). 

Địa chỉ: ấp K, xã N, huyện L, tỉnh Vĩnh Long.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Tại đơn khởi kiện ngày 31 tháng 10 năm 2018, trong quá trình tham gia 

tố tụng và tại phiên tòa hôm nay nguyên đơn anh Trương Văn V trình bày: Anh 
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là chủ cửa hàng mua bán thức ăn gia súc Trương Chiêu V, tại ấp Phú Tiên, xã 

Trung Nghĩa, huyện Bng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, từ ngày 22/6/2016 đến ngày 

27/5/2018 bà Nguyễn Thị Cvà anh Lê Quốc B có đến cửa hàng của anh để mua 

thức ăn chăn nuôi vịt, từ ngày 22/6/2016 đến ngày 27/5/2018 bà Cvà anh B có 

mua thức ăn và có trả tiền thức ăn số tiền cụ thể các lần trả thì anh không nhớ. 

Đến ngày 27/5/2018 tổng số nợ tiền thức ăn mà bà Cvà anh B còn nợ lại anh là 

159.715.000đ bà Cvà anh B có ký vào giấy xác nhận nợ. Sau đó anh có đến gặp 

bà Cvà anh B để yêu cầu trả tiền thức ăn cho anh nhưng bà Cvà anh B không trả 

tiền cho anh. Nay anh yêu cầu bà Nguyễn Thị Cvà anh Lê Quốc B phải trả tiền 

mua thức ăn chăn nuôi tiền vốn 159.715.000đ và tiền lãi từ ngày 27/5/2018 đến 

ngày xét xử là 05 tháng, lãi suất 0.68%/tháng thành tiền là  5.430.000đ. Tổng 

cộng vốn lãi là 165.145.000đ.  

* Tại bảng khai ý kiến ngày 08/11/2018, trong quá trình tham gia tố tụng 

và tại phiên tòa hôm nay bị đơn bà Nguyễn Thị Cvà anh Lê Quốc B cùng trình 

bày: Bà Cvà anh B thống nhất thừa nhận từ ngày 22/6/2016 đến ngày 27/5/2018 

bà Cvà anh B có đến cửa hàng của anh V để mua thức ăn chăn nuôi vịt, tính đến 

ngày 27/5/2018 bà Cvà anh B thống nhất thừa nhận còn nợ tiền thức ăn của anh 

V là 159.715.000đ. Nay anh V yêu cầu bà Cvà anh B phải trả tiền mua thức ăn 

chăn nuôi tiền vốn và tiền lãi tổng cộng là 165.145.000đ thì bà Cvà anh B không 

đồng ý mà bà Cvà anh B chỉ thống nhất trả cho anh V tiền vốn là 159.715.000đ 

nhưng xin trả dần mỗi tháng là 3.000.000đ cho đến hết nợ, do hoàn cảnh kinh tế 

của bà Cvà anh B hiện nay gặp khó khăn, đối với tiền lãi thì bà Cvà anh B 

không đồng ý trả cho anh V do khi anh V bán thức ăn thì đã có tính lời trong đó.  

 * Quan điểm của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn 

Thị Clà ông Lê Văn N trình bày: Bà Cvà anh B thừa nhận chữ ký trong tờ giấy 

xác nhận nợ là của bà Cvà anh B, anh B và bà Cđồng ý trả tiền vốn cho anh V số 

tiền là 159.715.000đ nhưng đối với yêu cầu tính lãi thì không đồng ý vì trong 

hợp đồng mua bán không ghi rõ ngày tháng trả tiền như thế nào đề nghị không 

chấp nhận yêu cầu tính lãi của anh V, đối với số tiền vốn đề nghị Hội đồng xét 

xử cho bà Cvà anh B trả dần số tiền vốn vì hiện nay gia đình rất khó khăn.  

Tài liệu, chứng cứ trong vụ án: 

Nguyên đơn anh Trương Văn V đã nộp: Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ 

khẩu gia đình (Bản sao); Dịch vụ chuyển phát nhanh; giấy xác nhận nợ (bản 

chính); Đơn xin xác nhận.  

Bị đơn bà Nguyễn Thị Cđã nộp: Bảng khai ý kiến, giấy chứng minh nhân 

dân (photo); Đơn xin miễn, giảm tiền án phí.  

Bị đơn anh Lê Quốc B đã nộp: Bảng khai ý kiến. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Thị Clà ông Lê 

Văn N đã nộp: Thẻ trợ giúp viên pháp lý, quyết định về việc cử trợ giúp viên 

pháp lý thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng.   

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm 

tra tại phiên tòa Hội đồng xét xử nhận định: 
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 [1] Về tố tụng dân sự:  

Anh Trương Văn V có đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Bng 

Liêm, tỉnh Vĩnh Long giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán sản giữa anh 

Trương Văn V và bà Nguyễn Thị Chính Em, anh Lê Quốc B. Theo quy định tại 

khoản 1 Điều 28, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự 

thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Bng Liêm. 

[2] Về nội dung vụ án: 

Anh Trương Văn V là chủ cửa hàng mua bán thức ăn gia súc Trương 

Chiêu V. Từ ngày 22/6/2016 đến ngày 27/5/2018 bà Nguyễn Thị Cvà anh Lê 

Quốc B có đến cửa hàng của anh V để mua thức ăn chăn nuôi vịt, tổng số nợ 

tiền thức ăn mà bà Cvà anh B còn nợ lại anh V là 159.715.000đ. Nay anh V yêu 

cầu bà Nguyễn Thị Cvà anh Lê Quốc B phải trả tiền thức ăn chăn nuôi tiền vốn 

159.715.000đ và tiền lãi là 5.430.000đ, tổng cộng vốn lãi là 165.145.000đ.  

Bà Nguyễn Thị Cvà anh Lê Quốc B trình bày bà Cvà anh B thống nhất 

thừa nhận còn nợ tiền thức ăn của anh V tính đến ngày 27/5/2018 là 

159.715.000đ. Nay anh V yêu cầu bà Cvà anh B phải trả tiền thức ăn chăn nuôi 

tiền vốn và tiền lãi tổng cộng là 165.145.000đ thì bà Cvà anh B không đồng ý 

mà bà Cvà anh B chỉ thống nhất trả cho anh V tiền vốn là 159.715.000đ nhưng 

xin trả dần mỗi tháng là 3.000.000đ cho đến khi nào hết số nợ trên và xin không 

trả lãi. Anh V không đồng ý.  

[2] Xét yêu cầu của anh V là có cơ sở để chấp nhận một phần, thể hiện 

qua lời trình bày của đương sự, cùng các chứng cứ có trong hồ sơ vụ kiện. Việc 

anh V bán thức ăn chăn nuôi cho bà Cvà anh B tính đến ngày 27/5/2018 tiền vốn 

là 159.715.000đ là có thật và bà Ccùng anh B cũng thừa nhận là có thiếu tiền 

thức ăn của anh V đúng số tiền trên. Cùng theo có giấy xác nhận nợ ngày 

27/5/2018 có dấu gạch thập của bà Cvà có chữ ký tên và ghi họ tên của anh Lê 

Quốc B, đồng thời bà Cvà anh B cũng thừa nhận chữ ký đó là của bà Cvà anh B, 

bà Cvà anh B đồng ý trả số tiền vốn là 159.715.000đ. Nên buộc bà Cvà anh B 

phải trả cho anh V số tiền vốn là 159.715.000đ riêng đối với số tiền lãi là 

5.430.000đ anh V yêu cầu bà Cvà anh B phải trả là không có cơ sở vì hợp đồng 

mua bán giữa anh V và bà Chính Em, anh B không có thỏa thuận cụ thể thời hạn 

trả tiền và thời hạn chậm trả và cũng không có ghi mức lãi suất rõ ràng. Tại 

phiên tòa anh V thừa nhận mỗi bao thức ăn bán cho bà Cvà anh B đều có tính lãi 

là 10.000đ nên không chấp nhận yêu cầu của anh V yêu cầu bà Cvà anh B phải 

trả số tiền lãi cho anh V là 5.430.000đ.  

Đối với quan điểm của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà 

Nguyễn Thị Clà ông Lê Văn N là có cơ sở, nên chấp nhận một phần. 

  [3] Án phí dân sự sơ thẩm: Bà Nguyễn Thị Cđược miễn nộp tiền án phí 

dân sự sơ thẩm.  

  Anh Lê Quốc B phải chịu án phí theo luật định. 

          Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào khoản 1 Điều 28, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39, Điều 

147 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 430, Điều 431, Điều 433, Điều 434, Điều 440 



 

4 

 

468 Bộ luật dân sự năm 2015; điểm đ Điều 12, Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội. 

   * Tuyên xử:  

 Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của anh Trương Văn V. 

Buộc bà Nguyễn Thị Cvà anh Lê Quốc B phải trả lại cho anh Trương Văn 

V số tiền thức ăn gia súc vốn là 159.715.000đ (Một trăm năm mươi chín triệu 

bảy trăm mười lăm nghìn đồng). Không chấp nhận yêu cầu của anh Trương Văn 

V yêu cầu bà Nguyễn Thị Cvà anh Lê Quốc B phải trả số tiền lãi cho anh 

Trương Văn V là 5.430.000đ (Năm triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu của người được thi hành án bên phải thi hành 

không tự nguyện thi hành thì hàng tháng phải trả lãi đối với số tiền chậm trả 

theo khoản 2 điều 468 Bộ luật dân sự.  

    Án phí dân sự sơ thẩm:  

Bà Nguyễn Thị Cphải nộp 3.992.500đ (Ba triệu chín trăm chín mươi hai 

nghìn năm trăm đồng) nhưng bà Nguyễn Thị Clà người có công với Cách Mạng 

nên bà Nguyễn Thị Cđược miễn nộp tiền án phí dân sự sơ thẩm.  

Anh Lê Quốc B phải nộp 3.992.500đ (Ba triệu chín trăm chín mươi hai 

nghìn năm trăm đồng).  

Anh Trương Văn V phaûi chòu aùn phí daân söï sô thaåm là 271.500đ (Hai 

trăm bảy mươi mốt nghìn năm trăm đồng), nhưng được khấu trừ vào số tiền taïm 

öùng aùn phí daân söï sô thaåm mà anh Trương Văn V đã nộp laø 4.303.000đ (Ba 

triệu năm trăm nghìn ñoàng) theo lai thu soá N
o

 0009337, ngaøy 01/11/2018 cuûa 

Chi cuïc Thi haønh aùn daân söï huyeän Vuõng Lieâm. Hoàn trả lại cho anh Trương 

Văn V số tiền 4.031.500đ(Bốn triệu không trăm ba mươi mốt nghìn năm trăm 

đồng).  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 

Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.  

Các đương sự được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án, để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại.  

 

                                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                    THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- TAND tỉnh Vĩnh Long; 

- VKSND huyện Bng Liêm; 

- Chi cụcTHADS huyện Bng Liêm; 

- Các đương sự;                                                                        

- Lưu.    
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                                                                                         Phạm Thị Lanh  

 

 

 


